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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành pháp luật trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020
I. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 
1. Đánh giá việc thiết kế Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
1.1. Về mục tiêu
 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 2016-2020 với mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo đã góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các xã nghèo, xã ĐBKK, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản vươn lên thoát nghèo bền vững. 
1.2. Về đối tượng
 Mức độ hưởng lợi từ chương trình trong giai đoạn vừa qua dành cho các đối tượng ưu tiên như người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số sống ở địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn là phù hợp. Tuy nhiên, để cải thiện tính bền vững của chương trình cần bổ sung chính sách hỗ trợ đối với nhóm đối tượng có nguy cơ rơi xuống nghèo như: Hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo trong chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. 
1.3. Về công tác chỉ đạo, điều hành
 Hệ thống văn bản, chỉ đạo thực hiện Chương trình được ban hành đầy đủ, trong đó đã thể hiện nhiều nguyên tắc, cơ chế đổi mới trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình. Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành Chương trình thường xuyên, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở, phát huy vai trò tham gia, giám sát của cộng đồng, người dân. 
1.4. Về cơ chế tổ chức thực hiện
 Việc quy định cơ chế khi ban hành chính sách giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020 đã tập trung vào một cơ quan đầu mối quản lý chương trình góp phần làm tốt công tác điều phối, thống nhất các hoạt động. Tuy nhiên, việc ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm và việc triển khai thực hiện các cơ chế mới của Chương trình còn gặp nhiều vướng mắc, như về lập kế hoạch có sự tham gia, phân cấp và trao quyền, đầu tư cơ sở hạ tầng theo cơ chế đặc thù, hỗ trợ phát triển sinh kế theo cơ chế dự án, thu hồi một phần vốn hỗ trợ và quay vòng trong cộng đồng, hỗ trợ giảm nghèo theo cách tiếp cận đa chiều.
2. Đánh giá việc bố trí nguồn lực cho Chương trình 
Tổng nguồn lực để thực hiện các chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 là: 769.621 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách Nhà nước: 731.229 triệu đồng, gồm: 
+ Ngân sách Trung ương: 718.291 triệu đồng (trong đó vốn đầu tư phát triển: 506.246 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 212.045 triệu đồng). 
+ Ngân sách huyện, xã: 12.938 triệu đồng.
 - Vốn nhân dân đóng góp, vốn huy động khác...: 38.392 triệu đồng. 
Bên cạnh nguồn vốn Trung ương, ngân sách tỉnh đã bố trí nguồn vốn đối ứng thực hiện, đồng thời huy động thêm được nguồn lực lớn trong nhân dân tham gia thực hiện chương trình. Tuy nhiên trong năm 2016, 2017 kế hoạch vốn của Trung ương giao còn chậm và giao làm nhiều đợt (năm 2016 giao 03 đợt vào tháng 12/2015, tháng 8/2016 và tháng 12/2016; năm 2017 giao 02 đợt vào tháng 4/2017 và tháng 6/2017) đã làm ảnh hưởng đến công tác tham mưu, phân bổ và tiến độ thực hiện các mục tiêu đề ra. Đồng thời trình tự, thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư của các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển theo quy định của Luật Đầu tư công; thời gian thẩm định của các cơ quan Trung ương kéo dài, ý kiến thẩm định không rõ về nguồn vốn và tiến độ phân bổ vốn làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng kế hoạch trung hạn của tỉnh.
3. Đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình 
3.1. Dự án 1 (Chương trình 30a huyện Sơn Động) 
* Tiểu dự án 3 (Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo) 
Giai đoạn 2016-2020, thực hiện hỗ trợ 69 dự án hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế cho trên 14.600 lượt hộ gia đình nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia với tổng số nhân khẩu trên 74.600 người, trong đó: đã hỗ trợ trên 150 tấn giống lúa, 80 tấn ngô giống; trên 24 tấn giống cây Nghệ N8; trên 410.000 cây ăn quả; hỗ trợ trên 900.000 con gà thả vườn; trên 1,5 triệu liều vắc xin tiêm phòng cho vật nuôi; 439 máy cắt cỏ; hỗ trợ trồng trên 2.000 ha rừng. Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đã hoàn thành thực hiện 39 dự án cho trên 1.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia với tổng số nhân khẩu trên 7.100 người, trong đó tập trung vào các mô hình có thế mạnh ở vùng miền núi như: mô hình trồng rừng kinh tế, mô hình nuôi gà, mô hình nuôi ong mật, mô hình nuôi dê, nuôi thỏ... 
3.2. Dự án 2 (Chương trình 135) 
a. Tiểu dự án 2 (Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn)
Giai đoạn 2016-2020, đã thực hiện 71 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho trên 41.500 lượt hộ nghèo và hộ cận nghèo tham gia với tổng số nhân khẩu trên 204.000 người. Các nội dung hỗ trợ chủ yếu gồm: Hỗ trợ giống cây trồng (cam vinh, bưởi diễn…); con giống vật nuôi (gà, ngan, vịt); hỗ trợ vật tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị công cụ sản xuất (máy phát cỏ, máy cày tay, bình phun thuốc bảo vệ thực vật...); hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật... Hỗ trợ thực hiện 52 mô hình giảm nghèo cho trên 1.550 lượt hộ nghèo và hộ cận nghèo tham gia với tổng số nhân khẩu trên 8.000 người. Các mô hình thực hiện chủ yếu và có hiệu quả gồm: Mô hình hỗ trợ chăn nuôi bò cái sinh sản; mô hình hỗ trợ phân bón theo mô hình sản xuất cây có múi, cây dứa, vải..; mô hình hỗ trợ trồng cây có múi; mô hình chăn nuôi gia cầm (gà mía, gà ri); mô hình hỗ trợ trồng cây vải thiều... Nhìn chung, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các địa phương đã tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các loại giống cây trồng, vật nuôi có tiềm năng kinh tế, năng suất cao, chất lượng tốt và được hỗ trợ công cụ lao động tiện ích giúp người dân từng bước tăng năng suất lao động, nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm, từng bước hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất góp phần ngân cao đời sống của người dân các xã đặc biệt khó khăn. 
b. Tiểu dự án 3 (Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã ATK; thôn bản đặc biệt khó khăn)
Trong giai đoạn 2016-2020, đã tổ chức 7 Đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135, các chính sách dân tộc và mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả tại một số tỉnh. Tổ chức 402 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông- lâm nghiệp cho trên 31.700 lượt người dân; 80 lớp bồi dưỡng kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; Chương trình 135 và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội...cho trên 9.900 lượt cán bộ xã, thôn và ban giám sát cộng đồng; tổ chức 02 lớp tập huấn phổ biến Chương trình 135, công tác phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo và phụ nữ trong lập kế hoạch; 2 lớp tập huấn công tác xây dựng và vận hành tổ, nhóm tiếp cận thị trường liên kết sản xuất cho cán bộ thuộc Chương trình 135. 
3.3. Dự án 3 (Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135) 
Trong giai đoạn 2016-2020, đã hoàn thành thực hiện 41 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho trên 1.350 lượt hộ nghèo, cận nghèo tham gia với tổng số nhân khẩu trên 6.600 người. Nội dung hỗ trợ tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, như: nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi bò, trồng trọt kết hợp với chăn nuôi... Hoàn thành hỗ trợ 41 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo cho trên 1.650 lượt hộ nghèo, cận nghèo tham gia với tổng số 5 nhân khẩu trên 6.900 người. Các mô hình hỗ trợ chủ yếu bao gồm: Mô hình chăn nuôi bò tại các huyện Lạng Giang, Hiệp Hòa, Yên Thế, Yên Dũng; Mô hình trồng trọt tại huyện Việt Yên; mô hình hỗ trợ hộ nghèo trồng cây cam Vinh, cam Đường canh tại huyện Lục Nam; mô hình nuôi ong, nuôi thỏ tại huyện Sơn Động... Thông qua thực hiện các dự án, mô hình giảm nghèo đã thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, tăng cường mối liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng người dân trọng sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất... 
3.4. Dự án 4 (Truyền thông và giảm nghèo về thông tin) 
a) Về hoạt động giảm nghèo về thông tin 
Trong giai đoạn 2016-2020, Các sở, ngành làm chủ chương trình, dự án đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất mới 171 chương trình tuyên truyền về chính sách, chương trình giảm nghèo, về các gương hộ nghèo làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo ...; phối hợp với Đài Truyền thanh các huyện phát lại các nội dung về phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, tấm gương giảm nghèo, thoát nghèo, kỹ thuật canh tác và nông nghiệp do Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất; phối hợp với Báo Bắc Giang viết về các tấm gương giảm nghèo, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về giảm nghèo; hỗ trợ 22 phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo, cận nghèo... 
b) Về hoạt động truyền thông về giảm nghèo
Trong giai đoạn 2016-2020 đã hoàn thành sản xuất 27 chương trình truyền thông về giảm nghèo; tổ chức 11 buổi tọa đàm, 29 cuộc đối thoại về giảm nghèo với trên 2.200 người tham gia. Tổ chức phát trên 120.000 tờ rơi tuyên truyền về giảm nghèo; 40 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo năm cho 12.000 cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Thực hiện thường xuyên duy trì, cập nhật tin, bài liên quan đến giảm nghèo trên trang thông tin điện tử của các Sở, ngành làm chủ chương trình. Hàng năm tổ chức giải Báo chí thi viết tuyên truyền về công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.Việc thực hiện tốt các nội dung của dự án đã góp phần tích cực vào việc nâng cao, thay đổi nhận thức cho cán bộ, đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo giúp bà con nâng cao kiến thức, năng lực sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. 
3.5. Dự án 5 (Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá)
a) Hoạt động nâng cao năng lực
Giai đoạn 2016-2020, đã tổ chức 157 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho trên 15.700 cán bộ cấp huyện, cấp xã. Cấp huyện tổ chức 135 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho trên hơn 27.500 cán bộ cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố làm công tác giảm nghèo và người dân tham gia. 
b) Hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá
Trong giai đoạn 2016-2020, đã tổ chức 5 cuộc trao đổi, học tập kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, 58 cuộc kiểm tra công tác quản lý về giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, xã ATK thuộc diện đầu tư của Chương trình 135; các xã, thị trấn thuộc khu vực II có thôn đặc biệt khó khăn, xã thực hiện dự án, mô hình trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương tình 135, qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là ở các thôn, bản có thêm kiến thức và kỹ năng tổ chức thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo hiệu quả hơn. 
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo của Chương trình 
Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 2,09%/năm, bằng 104,5% kế hoạch tỉnh giao (vượt mục tiêu đề ra theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ là từ 1,0% đến 1,5%/năm). Hoàn thành mục tiêu xóa 100% hộ nghèo là người có công với cách mạng; không để phát sinh hộ nghèo người có công. 
Tỷ lệ hộ nghèo của huyện nghèo (huyện Sơn Động) giảm trung bình giai đoạn 2016-2020 đạt 5,4%/năm, bằng 135% kế hoạch giai đoạn 2016-2020 (vượt mục tiêu đề ra theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ là từ 3,0% đến 4,0%/năm). 
Tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm trung bình giai đoạn 2016-2020 đạt 6,8%/năm, bằng 170% kế hoạch giai đoạn 2016- 2020 (vượt mục tiêu đề ra theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ là từ 3,0% đến 4,0%/năm). 
Về kết quả thực hiện mục tiêu đưa các địa bàn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn: Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bắc Giang có 52 xã ĐBKK và ATK (trong đó có 12 xã ATK) và 99 thôn, bản đặc biệt khó khăn là đối tượng thực hiện Chương trình. Đến hết năm 2019, tỉnh Bắc Giang còn 37 xã ĐBKK (giảm 03 xã do sáp nhập), 9 xã ATK (giảm 03 xã do hoàn thành mục tiêu nông thôn mới) và 64 thôn, bản ĐBKK (giảm 35 thôn, trong đó có 30 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, sáp nhập 05 thôn). 
2. Đánh giá mức độ tham gia của các đối tượng hưởng lợi 
Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đã bao phủ diện rộng cho nhiều nhóm đối tượng hưởng lợi (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số...) trong đó ưu tiên 100% cho nhóm đối tượng có đủ điều kiện tham gia các dự án, tiểu dự án và các hoạt động giảm nghèo bao gồm: Hộ nghèo sống tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo có chủ hộ là nữ; hộ nghèo thuộc diện chính sách để tập trung nguồn lực tạo điều kiện giúp những hộ này sớm thoát nghèo. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của người dân nói chung và các đối tượng hưởng lợi từ chương trình giảm nghèo nói riêng đã được nâng lên và ý thức được quyền lợi trách nhiệm của bản thân trong việc tham gia vào công tác lập kế hoach, tham gia trong tổ chức thực hiện các dự án, hoạt động của Chương trình giảm nghèo, tạo được sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo ở các cấp. 
III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH 
1. Công tác chỉ đạo, điều hành 
Thực hiện Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh trong việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng ban và các Thành viên BCĐ là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành được giao thực hiện các dự án thuộc các Chương trình MTQG và các cơ quan có liên quan. Các thành viên BCĐ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo. 
Ban chỉ đạo đã hoạt động tích cực, sâu sát trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện kế hoạch các Chương trình MTQG; tổ chức họp giao ban định kỳ và đột xuất, kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư, đảm bảo nguồn vốn các chương trình được sử dụng hiệu quả, đúng mục tiêu và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, nhất là trong việc triển khai các dự án đầu tư theo cơ chế đặc thù. 
UBND các huyện, thành phố thành lập BCĐ thực hiện chương trình của cấp mình; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội gắn với mục tiêu giảm 9 nghèo, hướng dẫn chỉ tiêu thực hiện giảm nghèo đến cấp xã; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo phù hợp với tình hình địa phương. Tăng cường lồng ghép việc tổ chức thực hiện các dự án, chính sách giảm nghèo với các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội khác triển khai trên địa bàn. 
2. Công tác ban hành văn bản quản lý, điều hành thực hiện Chương trình 
Căn cứ các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Bắc Giang đã ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương về triển khai thực hiện các Chương trình MTQG đảm bảo tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, cụ thể: 
- Tỉnh ủy ban hành: Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020. 
- HĐND tỉnh ban hành: Nghị Quyết số 34/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2018; Nghị Quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình 135, thuộc chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về Quy định một số nội dung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
- UBND tỉnh ban hành:
+ Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 11/4/2017 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để triển khai thực hiện Quyết định 1722/2016/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 
+ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phát động phong trào thi đua Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020. 
+ Kế hoạch số 3343/KH-UBND ngày 29/9/2017 về thực hiện chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2017-2020. 
+ Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về phê duyệt danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 về thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thực hiện theo cơ chế đặc thù của Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Giang; 
Hàng năm trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành là chủ chương trình, dự án, UBND tỉnh ban hành các quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn để các chủ chương trình, dự án và các địa phương căn cứ thực hiện. Bên cạnh đó, để tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, UBND tỉnh và các chủ chương trình, dự án cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc thực hiện chương trình góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm và giai đoạn 2016-2020. 
3. Công tác kiểm tra, giám sát đánh giá Chương trình 
Công tác kiểm tra, giám sát chương trình MTQG được tiến hành thường xuyên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh đã thực hiện trên 40 cuộc kiểm tra theo định kỳ, đột xuất trên địa bàn các huyện, thành phố. Bên cạnh đó, các chủ chương trình, chủ dự án cũng thực hiện kiểm tra theo địa bàn và lĩnh vực mình quản lý, trong đó: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng điều phối đã phối hợp với các ngành kiểm tra 60 đợt tại các xã giao đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện 18 cuộc kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình 30a tại huyện Sơn Động; kiểm tra thực hiện CTMTQG Giảm nghèo hàng năm tại các huyện, thành phố và tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề. Ban Dân tộc đã thực hiện 8 cuộc thanh tra công tác triển khai thực hiện Chương trình 135, Quyết định 755/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn tại một số xã trên địa bàn huyện Yên Thế, Sơn Động và Lục Nam. Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cũng tổ chức nhiều đợt kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG tại địa bàn được giao phụ trách. 
Công tác giám sát của HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với các Chương trình MTQG cũng được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt đối với các huyện có mục tiêu trọng tâm giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Thông qua kết quả giám sát, nhiều địa phương đã kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, phát hiện những cách làm sáng tạo, những mô hình hiệu quả để nhân rộng, đồng thời có biện pháp đôn đốc các xã có tiến độ thực hiện chậm. Công tác giám sát từ cộng đồng người dân trong tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG cũng ngày càng được đẩy mạnh từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, nghiệm thu kết quả thực hiện đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và chất lượng các công trình. 
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Thuận lợi 
- Giai đoạn 2016-2020, công tác giảm nghèo tiếp tục được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội quan tâm thực hiện; các dự án, chính sách, hoạt động hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời đến đối tượng. 
- Công tác truyền thông về giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Chương trình MTQG giảm nghèo trong giai đoạn mới, từng bước nâng cao được nhận thức của toàn xã hội về thực hiện giảm nghèo đặc biệt đa phần người nghèo, hộ nghèo đã ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc chủ động vươn lên thoát nghèo là chính.
- Các văn bản chỉ đạo, điều hành, văn bản cụ thể hóa các chính sách, quy định của Trung ương của tỉnh được ban hành kịp thời, đầy đủ. Các chính sách của tỉnh ban hành tạo bước đột phá trong huy động sự tham gia chung sức của người dân thực hiện các mục tiêu của các chương trình, dự án. 
- Công tác huy động nguồn lực đã được chú trọng ngay từ khâu lập kế hoạch thực hiện các chương trình. Bên cạnh nguồn vốn trung ương, ngân sách tỉnh đã bố trí phần vốn thực hiện, đồng thời chủ động huy động thêm nguồn lực trong nhân dân. Nguồn vốn ngân sách nhà nước được phân bổ theo tiêu chí, đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch, đúng hướng dẫn của Trung ương, các dự án hợp phần được đầu tư hỗ trợ đúng địa bàn đối tượng, đảm bảo chế độ, chính sách quy định. 
- Phong trào xã hội hoá về giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện, thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã làm tốt công tác vận động, phân công đoàn viên, hội viên giúp nhau về xóa đói, giảm nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... 
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền về giảm nghèo bền vững được đổi mới với nhiều phương pháp, đa dạng về hình thức nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về các chính sách giảm nghèo và những sáng kiến, kinh nghiệm hay về giảm nghèo bền vững; 100% đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác giảm nghèo.
- Đời sống của nhân dân nói chung và người nghèo nói riêng được cải thiện đáng kể, cơ sở hạ tầng vùng sâu, vùng xa, các xã nghèo, xã ĐBKK đã được cải tạo, nâng cấp, xây mới phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
- Tính hết năm 2020, kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đều đạt và vượt mục tiêu đề ra theo kế hoạch của tỉnh và của trung ương; tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm bình quân là 2,09%/năm, tỷ lệ hộ nghèo của huyện nghèo giảm bình quân 5,4%/năm, tỷ lệ hộ nghèo của các xã ĐBKK giảm bình quân 6,8%/năm. Hoàn thành mục tiêu xóa 100% hộ nghèo là người có công với cách mạng; không để phát sinh hộ nghèo người có công. 
2. Khó khăn, hạn chế 
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của một số địa phương còn thiếu tính chủ động; tiến độ triển khai ở một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo còn chậm. 
- Tại các vùng núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng ĐBKK cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất vẫn còn có những khó khăn; việc chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ còn chậm, việc làm còn mang tính thời vụ; năng suất lao động trong nông nghiệp vẫn ở mức thấp, nhiều rủi ro và thị trường tiêu thụ sản phẩm làm ra cũng còn nhiều hạn chế, chưa tạo được chuỗi cung ứng sản phẩm. 
- Việc thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững của các địa phương còn chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định, dẫn đến khó khăn trong việc tổng hợp thông tin, tiến độ và kết quả để kịp thời đề xuất và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn trong việc tổ chức thực hiện. 
3. Nguyên nhân hạn chế 
Một số cấp uỷ, chính quyền chưa thật sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác giảm nghèo; tuy xây dựng được chương trình, kế hoạch giảm nghèo, nhưng chưa bám sát thường xuyên để chỉ đạo thực hiện, chưa huy động đựợc sức mạnh nguồn lực tại chỗ; việc lồng ghép các chương trình kinh tế 
Xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở một số nơi hiệu quả thấp; còn ỉ lại trông chờ vào cấp trên. Năng lực cán bộ cấp xã có nơi còn hạn chế, đặc biệt là lập hồ sơ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo và hồ sơ đầu tư xây dựng. 
Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về giảm nghèo ở một số nơi làm chưa thường xuyên, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của địa phương vào sự nghiệp giảm nghèo, ý thức tự lực vươn lên của một số hộ nghèo hạn chế. 
Nhiều địa phương thuộc các huyện miền núi công nghiệp chưa phát triển; bình quân đất nông nghiệp thấp, sản xuất phân tán nhỏ lẻ, hạ tầng còn thấp kém, một số vùng sản xuất nông nghiệp thủy lợi phụ thuộc vào thiên nhiên là chính… 
4. Bài học kinh nghiệm 
Một là: Sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện về công tác giảm nghèo của các cấp uỷ Đảng và chỉ đạo quyết liệt của chính quyền là yếu tố quan trọng quyết định sự thắng lợi về giảm nghèo; nơi nào cấp uỷ, chính quyền quan tâm vào cuộc có Nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo, có sự lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, xây dựng được kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, sát thực tế thì công tác giảm nghèo đạt được hiệu quả cao và vững chắc. 
Hai là: Phải huy động được sự tham gia, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các đoàn thể từ khâu tuyên truyền, vận động người dân tham gia học nghề, phát triển sản xuất kinh doanh tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động; sự tham gia của các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. 
Ba là: Đẩy mạnh công tác xã hội hoá thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân ở địa phương và sự tham gia của người dân vào công tác giảm nghèo.
 Bốn là: Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo một cách đầy đủ, kịp thời có vận dụng sáng tạo, sát với thực tế của địa phương để đạt hiệu quả cao nhất; sử dụng đúng, hiệu quả nguồn lực về giảm nghèo là điều kiện cơ bản để tăng cường khả năng tự vượt nghèo của hộ nghèo, xã nghèo, xã ĐBKK và hạn chế khoảng cách phân hoá giàu nghèo. 
B. ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2021-2025
 I. QUAN ĐIỂM 
Tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, tăng cường và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, gắn với các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Cải thiện điều kiện sống của người nghèo; tạo cơ hội để người nghèo, hộ nghèo ổn định và đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo. 
II. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung 
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân. Lồng ghép các nguồn lực để thực hiện giảm nghèo; triển khai đồng bộ và đầy đủ các chính sách về giảm nghèo đặc biệt là đối với xã, thôn, bản ĐBKK, vùng dân tộc thiểu số theo phương châm hỗ trợ có điều kiện gắn với trách nhiệm của người nghèo; nâng cao hiệu quả các dự án giảm nghèo, trong đó trọng tâm là tiếp tục đầu tư cải thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng khó khăn; hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung ở khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS, dạy nghề gắn với tạo việc làm, nâng cao mức sống của người nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo. 
2. Mục tiêu cụ thể
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 1,7-2%/năm. 
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực các xã ĐBKK bình quân 4-5%/năm. 
3. Các chỉ tiêu cơ bản 
- Nhóm chỉ tiêu 01: Cải thiện sinh kế, tăng thu nhập để nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, người cận nghèo, người DTTS nhất là ở huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản ĐBKK. 
- Nhóm chỉ tiêu 02: Đảm bảo hộ nghèo, người nghèo tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ xã hội cơ bản trước hết về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. 
- Nhóm chỉ tiêu 03: Tạo sự chuyển biến rõ rệt về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở xã nghèo, thôn,bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, nước sinh hoạt 
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Điều tra, rà soát xác định hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành. Lồng ghép các nguồn lực từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 với Chương trình MTQG Giảm nghèo để triển khai thực hiện Chương trình.
2. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như chính sách phát triển sản xuất, đất sản xuất; chính sách tín dụng ưu đãi; chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế; giáo dục và đào tạo; nhà ở; nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin; giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng… 
3. Giải quyết một cách cơ bản về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện, nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu, như giao thông, điện, nước sinh hoạt. 
4. Tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các Sở, ban, ngành và các địa phương trong thực hiện công tác giảm nghèo. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo. Kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân có sai phạm. 
5. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nhằm tiếp tục thay đổi và nâng cao nhận thức trong giảm nghèo trên các nội dung: 
- Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. 
- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cộng đồng và mọi người dân; đưa công tác giảm nghèo trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Xác định rõ trách nhiệm, người nghèo phải tự vươn lên thoát nghèo là chính, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng. 
- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác giảm nghèo và nhân rộng các mô hình hiệu quả về giảm nghèo bền vững. 
6. Đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong mọi lĩnh vực hoạt động về giảm nghèo để làm cho người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng xã hội hiểu rõ hơn và dễ dàng tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ xã hội về vay vốn tín dụng, ưu đãi trong giáo dục, đào tạo, y tế, BHXH... đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm quản lý đối tượng hiệu quả, thống nhất trong toàn tỉnh. 
7. Mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia của người dân về các hoạt động của Chương trình từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch; triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Bảo đảm tính công khai, minh bạch và tính trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện chương trình. 
8. Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo 
- Ngoài nguồn vốn của Trung ương cấp cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, hàng năm UBND tỉnh chủ động có kế hoạch bố trí ngân sách tỉnh và huy động các nguồn lực khác để tập trung đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo. 
- Phối hợp lồng ghép thực hiện tốt Chương trình MTQG giảm nghèo với Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, các dự án, nguồn vốn khác và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ các xã nghèo, xã ĐBKK… nhằm huy động tập trung nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân. 
- Tăng cường việc xúc tiến, kêu gọi đầu tư, có chính sách đãi ngộ khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vốn, công nghệ sản xuất phù hợp vào các khu vực miền núi, vùng cao của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng này nhằm rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng dân cư của tỉnh. 
C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025.
Trên đây là báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020./.
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